	

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học: 2022-2023 
MÔN: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ THAM KHẢO

Đề 6
Câu 1/. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 5x + 20 = 0;				b) (x + 2021)(2022 – x) = 0;


;			
Câu 2/. (1,0 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
5 – 4x  2x + 7
[image: ]Câu 3/. (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
 


[image: ]

Câu 4/. (1,0 điểm) Khi làm trực nhật quét sân trường, 
bạn An nhận thấy bóng của mình trên mặt sân trường 
có chiều dài 0,8m và bóng của cột cờ là 3m. 
Tính chiều cao cột cờ, biết rằng bạn An cao 1,60m.

Câu 5/. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H  BC), AB = 6cm và AC = 8cm
a) Chứng minh ABC ∽HBA.
b) Tính độ dài BC và BH.
c) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC. Chứng minh AM . AB = AN . AC.
d) Trong tam giác HNC kẻ ba đường phân giác HE, NF, CQ (E  NC, F  CH, Q  HN).

Chứng minh .
-----------------------------HẾT-----------------------------

* HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3,0 điểm)
	a) (1,0 điểm)
5x + 20 = 0
 5x = –20
 x = –4
	


0,5 x 2

	
	b) (1,0 điểm)
(x + 2021)(2022 – x) = 0
	

	
	
 
	0,25 x 2

	
	
 
	0,25 x 2

	
	c) (0,5 điểm)


ĐKXĐ: x  0, x  2
	

	
	Biến đổi đến pt:
x2 – 3x = 0
	
0,25

	
	 x = 0 (loại) hoặc x = 3 (nhận)
Vậy S = {3}
	
0,25

	
	d) (0,5 điểm)


ĐK: x  –3

Pt  
	



0,25

	
	
 

Vậy 
Ghi chú: HS giải cách khác đúng vẫn cho tròn điểm.
	
0,25

	2
(1 điểm)
	5 – 4x  2x + 7
 –4x – 2x  7 – 5
 –6x  2

 
	

0,25 x 3

	
	Vậy tập nghiệm của bpt đã cho là

0
]




	


0,25

	3
(1,5 điểm)
	Gọi x (chiếc) là tổng số mặt nạ chắn giọt bắn mà nhóm học sinh dự kiến làm (ĐK: x  N*, x > 90)

Thời gian dự kiến hoàn thành công việc là  (ngày)
Thực tế, mỗi ngày nhóm làm được 80 + 10 = 90 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn

Thời gian thực tế hoàn thành công việc là  (ngày)
Theo đề bài ta có pt:


 x = 720 (nhận)
Vậy tổng số mặt nạ chắn giọt bắn mà nhóm học sinh dự kiến làm là 720 (chiếc)
	0,25



0,25



0,25


0,5
0,25

	4
(1,0 điểm)
	[image: ]

x

1,6m
3m

0,8m

Gọi x (m) là chiều cao cột cờ (hình trên)
Ta có:


Vậy cột cờ cao 6m
	


0,25




0,25
0,25
0,25

	5
(3,5 điểm)
	[image: ]1
1

	



0,5

	
	a) (0,75 điểm). Chứng minh ABC ∽HBA


Xét ABC  và HBA  có

 là góc chung
 ABC ∽HBA (g.g)
	

0,25
0,25
0,25

	
	b) (1,0 điểm). Tính độ dài BC và BH

Áp dụng ĐL Pytago vào ABC , ta có:
BC2 = AB2 + AC2
BC2 = 62 + 82


Vì ABC ∽HBA (cmt) nên


	


0,25

0,25


0,25

0,25

	
	c) (0,75). Chứng minh AM . AB = AN . AC
Xét tứ giác AMHN có 


 AMHN là hình chữ nhật
Trong hình chữ nhật AMHN, gọi O là giao điểm của AH và MN, khi đó: OA = OH = OM = ON
 MOA cân tại O



Mà  (vì ABC ∽HBA)




Xét AMN  và ACB , ta có


 AMN ∽ ACB (g.g)


 AM . AB = AN . AC
	









0,25


0,25


0,25

	
	
d) (0,5 điểm). CM: 
Trong HNC có ba đường phân giác HE, NF, CQ nên






	




0,25


0,25


[bookmark: _GoBack]
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= Bai 2. (1,5 diém)
Mot nhém hoc sinh ¢6 ké hoach 1am mit na chén giot bin tiép strc cho cac y bac
5 g P y
& sy phong chéng dich bénh Covid-19. Theo ké hoach, mdi ngay nhom lam 80 chiéc mat
a na. Khi thuc hién, nho tinh than hang say lam viéc, mbi ngdy nhém di lam thém duoc

10 chiéc mat na. Do d6 nhém hoan thanh truée ké hoach 1 ngay. Tinh téng s mit na
chén giot bin ma nhém hoc sinh du kién lam?
Bai3. (2,5 diém)

Cho tam giac KBC vudng tai K (KB < KC). Tia phan gi4c cia B cit canh KC

tai H.Qua C v& dudng thing vudng goc voi tia BH cét dudng thing BH tai I.

1. Chimg minh tam giac BHK ddng dang voi tam gisc CHI ;
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